
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đống Đa, ngày       tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh tham dự 

Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa-Xã hội thuộc UBND xã, phường, đặc khu 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Quyết định của UBND Phường Đống Đa: Quyết định số 01/QĐ-

UBND ngày 01/7/2025 ban hành Quy chế làm việc của UBND phường Đống Đa, 

nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 phân công công 

tác của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND phường 

Đống Đa, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 674/KH-SGDĐT ngày 14/02/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố 

Hà Nội năm học 2025-2026; Quyết định số 1518/QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2026 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ Giải thể thao học 

sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 27/02/2026 của UBND phường Đống Đa 

tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông phường Đống Đa năm học 2025-2026; 

Căn cứ thành tích của những học sinh tại Giải thể thao học sinh phổ thông 

phường Đống Đa năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

phường Đống Đa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh 

phường Đống Đa tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà 

Nội năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức, cụ 

thể như sau: 

- Cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên: 09 người 

- Đội tuyển Cầu lông: 07 học sinh 



- Đội tuyển Bóng bàn: 07 học sinh 

- Đội tuyển Bơi: 06 học sinh 

- Đội tuyển Điền kinh: 7 học sinh 

(có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh có tên trong danh sách 

tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Giải thể thao học sinh 

phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 và các hướng dẫn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội. 

- Thời gian, địa điểm: Theo quy định của Ban Tổ chức. 

- Chế độ công tác phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Phường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Phường, Hiệu trưởng các 

trường Tiểu học, Trung học cơ sở có học sinh tham gia Giải thể thao học sinh phổ 

thông thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận:  

- Sở GDĐT Hà Nội;                        

- TT ĐU-HĐND-UBND Phường; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hải 



 DANH SÁCH 

Đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường Đống Đa) 

TT Họ và tên Giới 

tính 

Đơn vị Nhiệm vụ Chức danh 

1 Vũ Mai Khanh Nữ Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 

phường Đống Đa 

Phụ trách chung Trưởng đoàn 

2 Trịnh Văn Hà Nam Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - 

Thông tin và Thể thao phường Đống 

Đa 

Phụ trách các đội tuyển Phó Trưởng đoàn 

3 Nguyễn Cẩm Tú Nữ Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội 

phường Đống Đa 

Phụ trách các đội tuyển Phó Trưởng đoàn 

4 Nguyễn Lan Hương Nữ Chuyên viên phòng Văn hoá - Xã hội 

phường Đống Đa 

Phụ trách hồ sơ Thành viên 

5 Nguyễn Ngọc 

Chinh 

Nam Chuyên viên Trung tâm Văn hoá - Thông 

tin và Thể thao phường Đống Đa 

Phụ trách hồ sơ Thành viên 

6 Đỗ Minh Nghĩa Nam Giáo viên trường THCS Bế Văn Đàn Phụ trách đội tuyển Bóng bàn Thành viên 

7 Ngô Văn Hiệp Nam Giáo viên trường THCS Quang 

Trung 

Phụ trách đội tuyển Cầu lông Thành viên 

8 Nguyễn Hồng Vân Nữ Giáo viên trường THCS Thái Thịnh Phụ trách đội tuyển Bơi Thành viên 

9 Nguyễn Thị Hạnh 

Hoa 

Nữ Giáo viên trường THCS Thịnh 

Quang 

Phụ trách đội tuyển Điền kinh Thành viên 

Danh sách trên gồm có 09 người./. 

 



DANH  SÁCH  ĐỘI TUYỂN CẦU LÔNG PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường Đống Đa) 

1. Lứa tuổi  12 – 13 (Trung học cơ sở): 

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GIỚI TÍNH TRƯỜNG NỘI DUNG THI ĐẤU 

1 Pham Minh Nguyên 10/8/2013 Nam THCS Thái Thịnh Đơn Nam, Đôi Nam Nữ 

2 Nguyễn Đức Anh 15/5/2014 Nam THCS Bế Văn Đàn Đôi Nam 

3 Phan Nguyên Giáp 16/1/2014 Nam THCS Bế Văn Đàn Đôi Nam 

4 Nguyễn Bảo An 14/9/2014 Nữ THCS Thái Thịnh Đơn nữ, Đôi Nam Nữ 

2. Lứa tuổi  14 – 15 (Trung học cơ sở): 

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GIỚI TÍNH TRƯỜNG NỘI DUNG THI ĐẤU 

1 Trịnh Đức Hải Minh 22/10/2012 Nam THCS Quang Trung Đơn nam 

2 Hách Hồng Quyên 18/11/2011 Nữ THCS Thái Thịnh Đơn Nữ, Đôi Nữ 

3 Lê Nguyễn Bảo Linh 12/12/2012 Nữ THCS Thái Thịnh Đôi Nữ 

Danh sách trên có 07 vận động viên, gồm : 04 nam và 03 nữ./. 

 

 



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG BÀN PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày   /4/2026 của UBND phường Đống Đa) 

 

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH TRƯỜNG NỘI DUNG THI ĐẤU 

1 Nguyễn Đăng Dương 
05/03/2015 

 
Nam Tiểu học Bế Văn Đàn Đơn Nam, Đôi Nam 

2 Trần Ngọc Anh 
27/05/2015 

 
Nữ Tiểu học Thái Thịnh Đơn Nữ 

3 Phạm Khải Lâm 
19/06/2016 

 

Nam 
Tiểu học Bế Văn Đàn Đôi Nam 

4 Phạm Trần Thiên 
06/09/2014 

 
Nam THCS Bế Văn Đàn Đơn Nam, Đôi Nam Nữ 

5 Phạm Nguyễn Thảo Châu 
07/05/2013 

 
Nữ THCS Bế Văn Đàn Đơn Nữ, Đôi Nam Nữ 

6 Trương Tuấn Minh 
05/06/2011 

 
Nam THCS Thái Thịnh Đơn Nam 

7 Nguyễn Khánh An 
17/06/2012 

 
Nữ THCS Thái Thịnh Đơn Nữ 

Danh sách trên có 07 vận động viên, gồm : 05 nam và 03 nữ./ 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN MÔN BƠI PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường Đống Đa) 

 

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 
TRƯỜNG 

NỘI DUNG THI ĐẤU 

Tự do Ngửa Ếch 

50m 100m 

 

200m 

  

50m 

 

100m 

  

50m 

 

100m 

  

1 Bạch Anh Thư 11/1/2015 Nữ TH Thịnh Hào x     x   

2 Nguyễn Khang Minh 10/11/2014 Nam THCS Thái Thịnh x   x     

3 Trần Nhật Linh 13/11/2014 Nữ THCS Thái Thịnh x        

4 Nguyễn Trọng Đức Anh 02/10/2012 Nam THCS Quang Trung      x 
x 

  

5 Vũ Mai Ngân 18/4/2012 Nữ THCS Thái Thịnh x x       

6 Trần Khánh Lam 03/10/2012 Nữ THCS Thái Thịnh      x   

 

 

Danh sách trên có 06 vận động viên, gồm : 02 nam và 04 nữ./ 
 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH PHƯỜNG ĐỐNG ĐA 

(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-UBND ngày /4/2026 của UBND phường Đống Đa) 

            

TT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 

GIỚI 

TÍNH 
TRƯỜNG 

NỘI DUNG THI ĐẤU 

60m Bật xa 100m Nhảy xa 

1 Trần Gia Hưng 21/04/2015 Nam TH Thịnh Quang x    

2 Nguyễn Hà Anh 30/8/2015 Nữ TH Quang Trung x    

3 Nguyễn Trần Tuấn Sang 270/6/2015 Nam TH Thịnh Hào  x   

4 Ngô Nguyệt Ánh 02/03/2015 Nữ TH Thịnh Hào  x   

5 Nguyễn Minh Huy 21/09/2012 Nam THCS Quang Trung   x  

6 Đào Ngọc Linh 29/02/2012 Nữ THCS Thái Thịnh   x  

7 Nguyễn Mai Phương Thủy 11/10/2012 Nữ THCS Thịnh Quang    x 

 

Danh sách trên có 07 vận động viên, gồm : 03 nam và 04 nữ./ 
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